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1 240379 Nguyễn Ngọc Lan Anh 30/10/2006 Cần Thơ DH24MAR01

2 240535 Phùng Lâm Anh 28/03/2006 An Giang DH24MAR01

3 240832 Lê Văn Bin 30/05/2006 Đồng Tháp DH24MAR01

4 240736 Qui Ngọc Bính 23/02/2006 Kiên Giang DH24MAR01

5 240579 Nguyễn Văn Đại 27/10/2006 Cần Thơ DH24MAR01

6 241076 Lê Hải Đăng 14/11/2006 Kiên Giang DH24MAR01

7 240439 Nguyễn Quốc Danh 09/09/2006 Cà Mau DH24MAR01

8 240555 Trần Thị Hồng Đào 08/08/2006 Vĩnh Long DH24MAR01

9 240525 Đoàn Thị Thùy Dương 29/04/2006 Cà Mau DH24MAR01

10 240616 Đoàn Tố Hạ 03/08/2006 Cần Thơ DH24MAR01

11 240963 Lê Thị Thúy Hân 26/12/2006 Hậu Giang DH24MAR01

12 241313 Mã Gia Hân 20/03/2006 Sóc Trăng DH24MAR01

13 241678 Trần Thị Mỹ Hạnh 24/01/2006 Hậu Giang DH24MAR01

14 240228 Nguyễn Phước Hảo 11/12/2006 Đồng Tháp DH24MAR01

15 241194 Võ Trường Hiếu 17/10/2006 Cần Thơ DH24MAR01

16 240059 Huỳnh Hương 12/04/2006 An Giang DH24MAR01

17 240750 Dương Như Huỳnh 24/05/2006 Trà Vinh DH24MAR01

18 240911 Trần Tuấn Khánh 01/01/2006 Sóc Trăng DH24MAR01

19 240547 Hà Thị Cúc Ky 16/09/2006 Cà Mau DH24MAR01

20 240200 Nguyễn Thị Yến Linh 18/05/2006 Cần Thơ DH24MAR01

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 24/03/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 241427 Trương Minh Lộc 10/04/2006 Sóc Trăng DH24MAR01

22 242665 Cao Thùy Mỵ 30/03/2006 Cà Mau DH24MAR01

23 240232 Nguyễn Diễm Ngọc 13/07/2006 Cà Mau DH24MAR01

24 240262 Nguyễn Phương Ngọc 15/09/2006 Sóc Trăng DH24MAR01

25 240183 Phạm Thúy Ngọc 28/03/2006 Cần Thơ DH24MAR01

26 240141 Đặng Thị Thảo Nguyên 08/03/2006 Vĩnh Long DH24MAR01

27 240741 Trần Chí Nguyên 19/07/2005 Cần Thơ DH24MAR01

28 242088 Nguyễn Yến Nhi 07/02/2006 Sóc Trăng DH24MAR01

29 240208 Huỳnh Tâm Như 14/01/2006 Vĩnh Long DH24MAR01

30 240097 Trầm Thị Huỳnh Như 30/08/2006 Trà Vinh DH24MAR01

31 240485 Nguyễn Thị Ni 20/03/2006 Sóc Trăng DH24MAR01

32 241386 Huỳnh Quốc Phú 10/11/2005 Hậu Giang DH24MAR01

33 241058 Lăng Tiểu Phụng 12/03/2006 Kiên Giang DH24MAR01

34 240108 Nguyễn Thanh Trúc Phương 02/07/2006 Kiên Giang DH24MAR01

35 240752 Nguyễn Thị Cẩm Phương 26/07/2006 Vĩnh Long DH24MAR01

36 240278 Thạch Thị Thúy Quyên 07/12/2006 Trà Vinh DH24MAR01

37 240075 Trần Tú Quyên 21/06/2006 Cà Mau DH24MAR01

38 244528 Trần Thanh Sang 19/06/2006 Cần Thơ DH24MAR01

39 240123 Nguyễn Thị Tuyết Sương 02/09/2005 Cần Thơ DH24MAR01

40 240429 Huỳnh Hữu Tài 13/02/2006 Cần Thơ DH24MAR01
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41 241146 Ngô Ngọc Thi 14/01/2006 Cà Mau DH24MAR01

42 241564 Nguyễn Minh Thuận 28/11/2006 Cà Mau DH24MAR01

43 240511 Hồ Trung Tín 08/04/2006 Bạc Liêu DH24MAR01

44 241036 Hồ Thị Nhã Trân 14/06/2006 Cà Mau DH24MAR01

45 240749 Nguyễn Thụy Huyền Trân 05/08/2006 Cà Mau DH24MAR01

46 240196 Trần Thị Thu Trân 15/11/2006 Sóc Trăng DH24MAR01

47 241344 Bùi Thị Tuyết Trinh 06/09/2005 Cần Thơ DH24MAR01

48 241403 Nguyễn Thị Tú Trinh 07/07/2006 Kiên Giang DH24MAR01

49 240315 Thạch Thị Mộng Trúc 19/11/2006 Sóc Trăng DH24MAR01

50 240531 Phạm Thị Cẩm Tú 09/11/2006 Bạc Liêu DH24MAR01

51 240558 Ngô Thị Nhã Uyên 16/10/2006 Kiên Giang DH24MAR01

52 240546 Trần Lê Vy 06/02/2006 Kiên Giang DH24MAR01


